
        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

                TRƯỜNG MẦM NON B    

                                 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG–HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI NĂM HỌC 2024–2025 - CHỦ ĐIỂM 4:  “ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI VIỆT NAM ” 

Thực hiện trong 5 tuần (Từ 10/3 – 11/4/2025) 
 

THỨ 
HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN I (Từ 10/3-> 14/3/2025) 

GĐ làm quen chủ điểm 

TUẦN II (Từ  17/3-> 21/3/2025) 

GĐ làm quen chủ điểm 

TUẦN III (Từ 24/3-> 28/3/2025) 

GĐ tìm hiểu, phân loại chủ điểm 

Thể dục sáng T2 + T4 VĐTN: “Bống bang” VĐTN: “Tôi yêu Việt Nam” VĐTN: “Con chim non” 

Thứ hai 

Văn học 
Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ:  

“Vẽ quê hương”  

Kể chuyện: 

 “Sự tích Hồ Gươm” 

Kể chuyện:  

“Ông Gióng” 

Âm nhạc 

 

- Dạy hát: "Quê hương tươi đẹp” 

- Nghe nhạc cụ: Sacxophone- Bài: Bèo 

dạt mây trôi ( Trần Mạnh Tuấn). 

VĐTN: "Tiến lên Việt Nam” 

- TCÂN: Vòng tròn âm thanh 

Hát và VĐ: “The Hokey Pokey shake” 

 - TCÂN: Đoàn kết vui nhộn. 

TCTA Language- Review Language- Numbers Language- I’m smart 

Thứ ba: 

 

 

Khám phá Thủ đô Hà Nội.   Quê hương của trẻ. 
Các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh 

của quê hương, đất nước. 

TCTA Language- Review Language- Numbers Language- I’m smart 

HDKN(HĐC) 
Hướng dẫn trẻ biết phát biểu tuần tự, 

không tranh giành. 

Hướng dẫn trẻ cách sắp xếp đồ chơi, 

không quăng ném.. 

Hướng dẫn trẻ biết kính trọng,lễ phép 

với người lớn tuổi. 

Thứ tư: 

 

PTVĐ Bò cao;  Trò chơi: Thỏ cóc thi tài Bật xa 50 cm; Trò chơi: Đua Tôm. Ném trúng đích thẳng đứng; TC: Đĩa bay 

TCTA Language- Review Language- Numbers Language- I’m smart 

Tạo hình Vẽ về chuyến du lịch mà em thích nhất. Cắt dán bức tranh về Hồ Gươm 
STEAM Art:  

Thiết kế làm mô hình Tháp Rùa. 

Thứ 

năm: 

LQVT 
Dạy trẻ nhận biết chữ số 10, số lượng và 

số thứ tự trong phạm vi 10. 

Dạy trẻ gộp các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 và đếm. 

Dạy trẻ tách một nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 thành hai nhóm  bằng các 

cách khác nhau.  

HDKN 
Hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát hiểm khi ngồi 

trên máy bay. 

Biết cách ứng xử với các tình huống 

trong cuộc sống.  

Trẻ biết hút thuốc lá có hại và không 

lại gần người đang hút thuốc. 

STNT HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật 

TCTA Language- Review Language- Numbers Language- I’m smart 

Thứ sáu: 

LQCV Làm quen và tập tô chữ cái g Làm quen và tập tô chữ cái y Làm quen và tập tô chữ cái v  

TCTA Language- Review Language- Numbers Language- I’m smart 

LĐTT(HĐC) Lau đồ chơi góc nấu ăn Lau lá cây Lau đồ chơi góc nghệ thuật 



                 

THỨ 
HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN IV (Từ 31/3-> 4/4/2025) 

GĐ tìm hiểu, phân loại chủ điểm 

TUẦN V (Từ  7/4-> 11/4/2025) 

GĐ kết luận chủ điểm 

Thể dục sáng T2 + T4 VĐTN: “Bống bang” VĐTN: “Tôi yêu Việt Nam” 

Thứ hai 

Văn học Kể cho trẻ nghe chuyện: “Cây táo yêu thương” 

NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 
TCTA Langauge- Shapes (Hình) 

Âm nhạc 

(HĐC) 

Dạy VĐTN: “Trái đất này là của chúng mình” 

- Nghe nhạc cụ Piano – Bài: Miss My friend 

Thứ 

ba: 

 

 

Khám phá Phong tục tập quán của các vùng miền 
Thuyết trình: Giới thiệu về các địa danh đã được 

 ghé thăm. 

TCTA Langauge- Shapes (Hình) Language- Review (Ôn tập) 

HDKN 

(HĐC) 
Cho trẻ ôn kỹ năng chải răng đúng cách 

Hướng dẫn trẻ biết giao tiếp nhẹ nhàng giữa bạn trai 

và bạn gái, giữa bạn lớn và bạn nhỏ. 

Thứ tư: 

 

PTVĐ 
Ném trúng đích thẳng đứng (cao 1,5 m, xa 2m). 

- Trò chơi: Thi đua cứu trợ. 

BT tổng hợp: Bật tách khép chân - Ném trúng đích ngang 

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây 

TCTA Langauge- Shapes (Hình) Language- Review (Ôn tập) 

Tạo hình Làm Album giới thiệu về các địa danh đã được ghé thăm. Làm Album giới thiệu về các địa danh đã được ghé thăm. 

Thứ 

năm: 

LQVT 
Ôn phân biệt 4 khối 

 (Khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ) 

Dạy trẻ gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong 

năm. Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ. 

HDKN Hướng dẫn trẻ có thói quen và hành vi như người đọc sách. 
Dạy trẻ xếp hàng khi đi thăm quan và biết kĩ năng quan sát 

tại các địa điểm du lịch. 

STNT HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật 

TCTA Langauge- Shapes (Hình) Language- Review (Ôn tập) 

Thứ 

sáu: 

LQCV Làm quen và tập tô chữ cái r Làm quen và tập tô chữ cái s 

TCTA Langauge- Shapes (Hình) Language- Review (Ôn tập) 

LĐTT(HĐC) 
Lau đồ chơi góc xây dựng 

Lau lá cây 



 




